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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 24 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh trên biển: 
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động.
2. Tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hoạt động của đới gió Tây Nam nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 25/8 tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 
Khoảng chiều tối và đêm 25/8, ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 25/8:
- Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 23/8 đến 19h00’ ngày 24/8, các tỉnh Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	109 mm
	
	Tạ Bú (Sơn La)
	39 mm

	Tà Gia (Lai Châu)
	58 mm
	
	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	38 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	114 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	34 mm

	Nậm Mức (Điện Biên)
	58 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	39 mm

	Thuận Châu (Sơn La)
	47 mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 24/8 đến 07h00’ ngày 25/8, các tỉnh Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mộc Châu (Sơn La)
	76 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	51 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	51 mm
	
	Đak Mốt (Kon Tum)
	56 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	43 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 21/8 đến 19h00’ ngày 24/8, trên cả nước rải rác có mưa, mừa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tà Tổng (Lai Châu)
	109 mm
	
	Mường Xén (Nghệ An) 
	72 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	122 mm
	
	Trà My (Quảng Nam) 
	79 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình) 
	80 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi) 
	93 mm

	Khe Bố (Nghệ An) 
	106 mm
	
	Krông Bông (Đắk Lắk) 
	74 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang ở mức thấp. Mực nước lúc 7h00’ ngày 25/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,34m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,53m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước sông Mã có dao động nhỏ, các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/25/8, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,81m; sông Cả tại Nam Đàn: 0,55m; sông La Ngà tại Tà Pao: 116,67m. 
Dự báo: Ngày 25/8, mực nước sông Mã có dao động nhỏ, các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 23/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,65m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,46m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/24/08 là 111,30m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều, sau biến đổi chậm. Đến ngày 28/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,7m; tại Châu Đốc ở mức 1,5m. Ngày 25/8, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,25m. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/8
	203,51
	114,21
	3.423
	367

	
	7h
	25/8
	204,12
	115,95
	2.823
	1.434

	Hòa Bình
	7h
	24/8
	108,48
	12,53
	710
	930

	
	7h
	25/8
	108,58
	12,50
	2.280
	930

	Tuyên Quang
	7h
	24/8
	117,05
	49,51
	490
	591

	
	7h
	25/8
	116,90
	49,51
	486
	593

	Thác Bà
	7h
	24/8
	50,97
	20,81
	223 (TB ngày 24/8)
	155 (TB ngày 24/8)

	
	7h
	25/8
	51,00
	20,78
	
	


Các hồ vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường, đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
Theo báo cáo nhanh số 03/BC-BCH ngày 24/8/2015 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Điện Biên, sáng ngày 24/8 trên địa bàn tỉnh đã xảy mưa lớn làm mực nước các sông suối dâng cao, gây thiệt hại về người và tài sản như sau: 
- Về người chết: 02 người (bà Lò Thị Xương, sinh năm 1972, bản Khong Tở, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo bị chết do sạt lở đất khi đi làm nương; ông Lường Văn Liến, 57 tuổi, bản Nà Nhạn, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên bị chết do lũ cuốn trôi); 
- Về người bị thương: 03 người (01 người tại huyện Tuần Giáo và 02 người tại huyện Điện Biên); 
- Về nhà: 01 nhà bị đổ trôi; 02 nhà bị ngập nước (hiện nước đã rút); 
[bookmark: _GoBack]- Thiệt hại khác: 01 cầu phao tạm xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo bị đứt gãy (hiện đã khắc phục xong); 18ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, 20m tường cánh đập dâng đầu mối công trình thủy lợi xã Ngối Cáy và 30m kè bảo vệ tuyến đường liên xã Ngối Cáy - Ẳng Tở thuộc huyện Mường Ảng bị hư hỏng.
Ước tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình có người chết và bị thương; huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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